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PHỤ LỤC
Chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP năm 2025


	Nội dung
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Kết quả
	Tỷ lệ %

	I. KINH TẾ: 

	1. Tổng thu ngân sách 
	1.000 đ
	9.395.172
	
	

	Thu ngân sách trên địa bàn
	1.000 đ
	664.000
	
	

	2. Tổng chi ngân sách 
	1.000 đ
	9.395.172
	
	

	3. Diện tích gieo trồng cả năm
	Ha
	692,5
	
	

	- Diện tích lúa
	Ha
	433,6
	
	

	- Lúa chất lượng cao
	%
	100
	
	

	- Diện tích trồng màu
	Ha
	192
	
	

	- Cây ăn trái
	Ha
	66,9
	
	

	- Sản lượng lúa
	Tấn
	2.818
	
	

	4. Thu nhập bình quân đầu người
	Triệu đồng/người
	76
	
	

	II. VĂN HOÁ – XÃ HỘI:

	* Xã hội:

	5. Lao động được giải quyết việc làm mới
	Lao động
	300
	
	

	6. Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm (01 lớp)
	Lao động
	30
	
	

	7. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm (theo chuẩn nghèo mới)
	< 0,5%
	< 0,5%
	
	

	8. Công tác đền ơn đáp nghĩa
	triệu đồng
	16
	
	

	9. Giảm nợ quá hạn ngân hàng chính sách
	%
	dưới 01
	
	

	* Giáo dục:

	10. Huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo
	%
	98
	
	

	11. Tỷ lệ huy động học sinh tiểu học đến trường. 
	%
	98
	
	

	 Trong đó, huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1
	%
	100
	
	

	12. Duy trì và phát triển tỉ lệ đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS 
	Duy trì và nâng chất
	Duy trì
	
	

	13. Tỷ lệ học sinh bỏ học bậc tiểu học thấp hơn
	%
	01
	
	

	* Y tế: 

	14. Phòng chống dịch:
- Sốt xuất huyết
- Tay chân miệng
	cas
	
<7
<3
	
	

	15. Tỷ lệ trẻ em tiêm chủng (chương trình quốc gia).
	%
	90
	
	

	16. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 
- Cân nặng
- Chiều cao
	%
	9,59
< 15
	
	

	17. Tỷ lệ thực hiện KHHGĐ thực hiện đình sản
	cas
	01
	
	

	18. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn
	%
	<1
	
	

	19. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế  
 Trong đó: tỉ lệ học sinh tham gia BHYT 
	%
	95
100 
	
	

	* Văn hóa:

	20. Tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT
	%
	65
	
	

	21. Tỷ lệ gia đình văn hóa được nâng chất
	%
	92
	
	

	III. QUỐC PHÒNG - AN NINH:

	* Quốc phòng:

	22. Giáo dục kiến thức quốc phòng cho các đối tượng 
	%
	100
	
	

	· 23. Công tác quản lý, đăng ký, xét duyệt thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự 
	%
	100
	
	

	24. Công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu theo kế hoạch
	%
	100
	
	

	25. Xây dựng lực lượng DQTV đúng theo quy định
	%
	100
	
	

	26. Huấn luyện lực lượng DQTV
	%
	100
	
	

	27. Quản lý quân dự bị
	%
	100
	
	

	* An ninh trật tự, an toàn xã hội:

	28. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; không phát sinh tệ nạn xã hội, giảm tỷ lệ trọng án hình sự (so với năm 2024)    
	Vụ
	0
	
	

	29. Giảm tỷ lệ cháy nổ và mức thiệt hại (so với năm 2024)
	Vụ
	0
	
	

	30. Giảm số vụ tai nạn giao thông (so với năm 2024)
	Vụ
	0
	
	

	31. Giảm người chết do tai nạn giao thông (so với năm 2024)
	Người
	0
	
	

	IV. VĂN MINH ĐÔ THỊ:

	33. Xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng đô thị, không có công trình xây dựng vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức phải cưỡng chế tháo dỡ
	Có, không
	Có
	
	

	34. Không lấn chiếm lòng lề đường, hè phố gây cản trở giao thông, không nơi, làm máy che, hoặc biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị
	Có, không
	Không 
	
	

	35. Tỷ lệ chất thải sinh hoạt xí nghiệp môi trường đô thị thu gom
	%
	70
	
	

	36. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”-“Đô thị văn minh” 
	Có, không
	Có
	
	

	37. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện
	%
	100
	
	

	38. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh
	%
	100
	
	

	39. Hộ xây dựng cầu tiêu hợp vệ sinh
	%
	97,88
	
	

	V. CÁC NỘI DUNG KHÁC:

	40. Xử lý kịp thời các phản ảnh, tố cáo tham nhũng, đảm bảo thời gian quy định
	%
	100
	
	

	41. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt
	%
	100
	
	

	42. Tỉ lệ hòa giải thành
	%
	85
	
	



